
TT MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI
HỘI 

ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG

GHI 

CHÚ

1 CD31601320 Phạm Hồng Phúc C16_DDT01 Nguyễn Hùng
Thiết kế và thi công xe cân 

bằng hai bánh
HD2-
DDT

Đạt

2 DH31301305 Trần Duy Tùng D13_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-
DDT

3 DH31400185 Lê Nguyễn Khánh Duy D14_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-

DDT

4 DH31500376 Lê Tuấn Anh D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang
HD3-

DDT

5 DH31401096 Đinh Minh Sang D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang
HD3-
DDT

6 DH31500201 Bùi Văn Cảm D15_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-
DDT

7 DH31500067 Trần Duy Cường D15_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-
DDT

8 DH31500206 Phạm Minh Hải D15_DDT01 Trần Lê Quốc Việt
HD1-
DDT

SV 

không 

nộp ĐC

9 DH31500070 Nguyễn Văn Hiền D15_DDT01 Hồ Văn Hiến
HD1-
DDT

Báo cáo 

lần 2

10 DH31500613 Nguyễn Nhật Trường D15_DDT01 Hồ Văn Hiến
HD1-
DDT

Báo cáo 

lần 2

11 DH31500066 Phạm Ngọc Hưng D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

12 DH31400961 Văn Công Phương D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

13 DH31500009 Lê Đình Khang D15_DDT01 Vũ Hùng Cường
HD2-
DDT

Thiết kế và thi công mô hình 
hệ thống phân loại sản phẩm 

theo màu dùng PLC

Tuabine gió

Thiết kế và thi công mô hình 

hệ thống tưới tiêu điều khiển 
và giám sát qua Internet

Thiết kế đượng dây phân 

phối 22KV cung cấp cho 

vùng phụ tải và trạm biến áp 
khu vực 110/22KV

Thiết kế và thi công tủ điều 
khiển nhà xưởng thông minh

Lập trình Matlab để tính toán 
và thiết kế hệ thống điện cực 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HỆ: CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

NGÀNH: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN GVHD

Đạt

Đạt

Đạt

Sửa lại đề cương theo yêu cầu 
của HĐ

- Sửa lại format của hình ảnh 

trong đề cương
- Thông qua nội dung đề tài

Đổi tên đề tài thành:"Mô hình 
năng lượng gió"



TT MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI
HỘI 

ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG

GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN GVHD

14 DH31500377 Trần Vĩ Thành D15_DDT01 Vũ Hùng Cường
HD2-
DDT

15 DH31502081 Lê Xuân Minh Khang D15_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-

DDT

16 DH31500207 Ngô Tấn Phát D15_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-
DDT

17 DH31500011 Từ Tăng Tấn Phú D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

18 DH31500615 Nguyễn Minh Thảo D15_DDT01 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

19 DH31500379 Trần Đặng Trường Sơn D15_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-

DDT

20 DH31500198 Phạm Ngọc Thạch D15_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-

DDT

21 DH31500610 Nguyễn Công Thành D15_DDT01 Hồ Văn Hiến
HD1-
DDT

Báo cáo 

lần 2

22 DH31500092 Nguyễn Minh Tuyến D15_DDT01 Hồ Văn Hiến
HD1-

DDT
Báo cáo 

lần 2

23 DH31500375 Cao Minh Thông D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang
HD3-

DDT

24 DH31500202 Trương Chiêu Thông D15_DDT01 Đinh Đỗ Quang
HD3-
DDT

25 DH31500193 Ngô Trung Tiến D15_DDT01 Hồ Văn Hiến
HD1-
DDT

Báo cáo 

lần 2

26 DH31500195 Võ Thanh Tú D15_DDT01 Hồ Văn Hiến
HD1-
DDT

Báo cáo 

lần 2

27 DH31501175 Nguyễn Văn Dũng D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-
DDT

28 DH31500861 Đinh Thanh Luận D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-

DDT

29 DH31502196 Đào Công Khanh D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-
DDT

30 DH31501182 Phan Tấn Tài D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-
DDT

Thiết kế và thi công máy 

khắc Lazer

Thiết kế và thi công tủ điều 
khiển bơm điều áp

Thiết kế và thi công máy vẽ 

CNC

Thiết kế đượng dây phân 
phối 22KV và khảo sát mạch 

lọc họa tần cho đượng dây

Máy in 3D

Thiết kế đượng dây phân 

phối 22KV và phối hợp bảo 
vệ đượng dây

đất theo tiêu chuẩn 
BS7430:2011

Thiết bị giám sát nhịp tim, 

thân nhiệt qua blutooth sử 
dụng ESP32

Mô hình cửa tự động trượt 
ngang

Thông qua

Thông qua

Đạt

Đạt

Đạt

- Sửa lại bìa đề cương
- Thông qua nội dung đề tài

- Sửa lại đề cương theo yêu cầu 
của HĐ

- Sửa lại đề cương theo yêu cầu 

của HĐ

Đổi tên đề tài



TT MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI
HỘI 

ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG

GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN GVHD

31 DH31501183 Lưu Nguyễn Vy Khanh D15_DDT02 Trần Lê Quốc Việt
Thiết kế khóa bảo vệ sử dung 

vân tay bằng Anduino
HD1-
DDT

- Sửa lại đề cương theo yêu cầu 
của HĐ

Báo cáo 

lần 2

32 DH31500853 Trang Nguyễn Anh Kiệt D15_DDT02 Trần Văn Lợi
HD3-

DDT

33 DH31502427 Lê Chí Toàn D15_DDT06 Trần Văn Lợi
HD3-
DDT

34 DH31500864 Võ Nguyễn Duy Linh D15_DDT02 Trần Văn Lợi
HD3-
DDT

35 DH31500863 Phùng Đức Tuấn D15_DDT02 Trần Văn Lợi
HD3-
DDT

36 DH31501179 Mai Quách Lĩnh D15_DDT02 Trần Văn Lợi
HD3-

DDT

37 DH31501178 Nguyễn Thanh Ngoan D15_DDT02 Trần Văn Lợi
HD3-

DDT

38 DH31500852 Đinh Văn Quí D15_DDT02 Đinh Đỗ Quang
HD3-
DDT

39 DH31500857 Trần Thanh Toàn D15_DDT02 Đinh Đỗ Quang
HD3-

DDT

40 DH31500856 Trần Duy Sang D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-

DDT

41 DH31501189 Trần Quốc Tiến D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-
DDT

42 DH31500859 Nguyễn Trung Tín D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-
DDT

43 DH31501188 Huỳnh Đặng Vương D15_DDT02 Võ Văn Nguyên
HD3-
DDT

44 DH31501485 Lê Tiến Đạt D15_DDT03 Vũ Hùng Cường
HD2-
DDT

45 DH31501487 Nguyễn Trần KhánhDuy D15_DDT03 Vũ Hùng Cường
HD2-

DDT

46 DH31501478 Nguyễn Thành Hưng D15_DDT03 Đinh Đỗ Quang
HD3-
DDT

47 DH31501926 Nguyễn Lê Đăng Khương D15_DDT03 Đinh Đỗ Quang
HD3-
DDT

Hệ thống điện tử tự động cho 
nhà thông minh

Máy khắc Lazer

Thiết kế chống sét cho du 

thuyền Paradise President 
theo TCVN 988(IEC 62305)

Mô hình giám sát điều khiển 

áp suất hơi sử dụng PLC

Mô hình đo lưu lượng quạt 
gió, sử dụng bộ điều khiển 

PLC S7-1200

Mô hình phân loại sản phẩm 

kim loại-phi kim loại sử dụng 
bộ điều khiển PLC-S7-1200

Thùng rác thông minh

Nhà thông minh ứng dụng 
công nghệ IoT

Thông qua

Thông qua

Đạt

Thông qua

Thông qua

Đổi tên đề tài

Thông qua

Thông qua



TT MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI
HỘI 

ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG

GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN GVHD

48 DH31501486 Trần Phát Hưng D15_DDT03 Phạm Công Thành
HD4-
DDT

49 DH31501921 Trần Phương Nam D15_DDT03 Phạm Công Thành
HD4-

DDT

50 DH31501974 Trần Phương Kha D15_DDT03 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

51 DH31501975 Trần Phương Khánh D15_DDT03 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

52 DH31501920 Nguyễn Hoàng Long D15_DDT03 Đặng Tuấn Khanh
HD1-
DDT

53 DH31502200 Nguyễn Ngọc Lâm D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh
HD1-

DDT

54 DH31501976 Võ Tấn Nghĩa D15_DDT03 Tống Văn On
HD4-

DDT

55 DH31501971 Nguyễn Hoài Nhân D15_DDT03 Tống Văn On
HD4-
DDT

56 DH31501482 Đỗ Tấn Phúc D15_DDT03 Tống Văn On
HD4-

DDT

57 DH31501973 Lý Minh Tiên D15_DDT03 Tống Văn On
HD4-

DDT

58 DH31501479 Ngô Ngọc Quan D15_DDT03 Phạm Công Thành
HD4-
DDT

59 DH31501480 Lê Quang Thắng D15_DDT03 Phạm Công Thành
HD4-
DDT

60 DH31501475 Trương Nguyễn VinhQuang D15_DDT03 Vũ Hùng Cường
HD2-
DDT

61 DH31501838 Nguyễn Tuấn Thanh D15_DDT03 Vũ Hùng Cường
HD2-
DDT

62 DH31501477 Nguyễn Minh Tâm D15_DDT03 Phạm Công Thành
HD4-

DDT

63 DH31501473 Nguyễn Công Toàn D15_DDT03 Phạm Công Thành
HD4-
DDT

64 DH31502091 Nguyễn Sơn Dũng D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn
HD1-
DDT

Điều khiểm cánh tay Robot 
gắp dản phẩm bằng PLC S7-

1200

Ngân hàng thông minh

Thiết kế trạm thu phí sử 
dụng công nghệ RFID

Điều khiển động cơ không 

đồng bộ 3 pha

Thiết kế hệ thống chiếu sáng 
và cung cấp điện cho resort 

Phú Quốc FOUR SEASONS

Xây dựng trạm bơm nước tự 

động dùng PLC biến tầng 
HMI

Điều khiển động cơ đồng bộ 

3 pha

Thiết kế hệ thống điện cho 
tòa nhà thương mại dịch vụ 

City Ford

Mô hình nhà thông minh sử 
dụng điện năng lượng mặt 

Đạt

Thông qua

Đạt

Viết lại đề cương theo yêu cầu 
của GVHD

Đạt

Đạt

Đạt

Chỉnh sửa lại phần kết quả của 
LV

Đạt

- Sửa lại bìa đề cương
- Thông qua nội dung đề tài

Thông qua



TT MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI
HỘI 

ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG

GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN GVHD

65 DH31502028 Nguyễn Văn Hậu D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn
HD1-
DDT

66 DH31502070 Nguyễn Duy Hiếu D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn
HD1-

DDT
Báo cáo 

lần 2

67 DH31502075 Lê Hoàng Minh D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn
HD1-
DDT

Báo cáo 

lần 2

68 DH31502023 Nguyễn Lương HoàngLiêm D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn
HD1-
DDT

69 DH31502083 Phan Quí Lời D15_DDT04 Nguyễn Đình Sơn
HD1-
DDT

70 DH31501979 Lê Hữu Lợi D15_DDT04 Vũ Hùng Cường
HD2-

DDT

71 DH31501982 Lê Thanh Phong D15_DDT04 Vũ Hùng Cường
HD2-

DDT

72 DH31502076 Trần Ngọc Luận D15_DDT04 Phạm Công Thành
HD4-
DDT

73 DH31502080 Lâm Quốc Tín D15_DDT04 Phạm Công Thành
HD4-

DDT

74 DH31501986 Kiều Trọng Nghĩa D15_DDT04 Đỗ Quang Đạo
HD1-

DDT

75 DH31502082 Phạm Thanh Tùng D15_DDT04 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

76 DH31502071 Trần Thanh Nhựt D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành
HD2-
DDT

77 DH31502193 Huỳnh Tấn Trung D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành
HD2-
DDT

78 DH31502088 Huỳnh Minh Thành D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành
HD2-
DDT

79 DH31502087 Lê Đức Quang Thiện D15_DDT04 Nguyễn Đức Thành
HD2-

DDT

80 DH31502203 Nguyễn Thiên Ân D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh
Thiết kế lưới điện trung thế 
22KV và thiết kế cung cấp 

HD1-
DDT

- Sửa lại nội dung trang 10, 17
- Canh lề, format - Thông qua

81 DH31502322 Trần Minh Hiếu D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh
Thiết kế trạm biến áp 

110/22KV và đường dây 
HD1-
DDT

Sửa lại tên đề tài
Báo cáo 

lần 2

Máy in 3D

Thi công mạch sạc cho bình 

Acquy và Inverter 220V sử 
dụng năng lượng mặt trời

dụng điện năng lượng mặt 
trời

Thiết kế và chế tạo máy in 

3D

Mô hình điều khiển giám sát 
hệ thống cấp nước sinh hoạt

Thiết kế chống sét cho hệ 
thống điện mặt trời lắp mái 

theo TCVN 9888: 2013 - 
IEC 62305:2010)

Hệ thống điều khiển bảo vệ 
chống ngập

Thiết kế cugn cấp điện cho 
nhà máy Samsung Die-

Costing

Thông qua

Thông qua

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
Bổ sung thêm phần giám sát 

WinCC, phạm vi hoạt động của 
bơm

Thông qua

Sửa lại format bên trong cuốn đề 

cương



TT MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI
HỘI 

ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG

GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN GVHD

82 DH31502327 Nguyễn Hữu Thắng D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh
Thiết kế trạm biến áp 

110/22KV và đường dây 
HD1-
DDT

Thông qua

83 DH31502324 Lê Châu Khải D15_DDT05 Võ Văn Nguyên
HD3-

DDT

84 DH31502199 Lê Anh Tuấn D15_DDT05 Võ Văn Nguyên
HD3-
DDT

85 DH31502330 Trần Công Vũ Khanh D15_DDT05 Đặng Tuấn Khanh
Thiết kế đường dây trung thề 
22KV và pin năng lượng mặt 

HD1-
DDT

Thông qua

86 DH31502328 Nguyễn Minh Quang D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo
HD4-
DDT

87 DH31502320 Trương Hồng Sơn D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo
HD4-

DDT

88 DH31502335 Lại Đỗ Công Quyền D15_DDT05 Tống Văn On
HD4-

DDT

89 DH31502323 Phạm Văn Thống D15_DDT05 Tống Văn On
HD4-
DDT

90 DH31502332 Đinh Hữu Thọ D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo
HD4-

DDT

91 DH31502216 Nguyễn Ngọc Thoại D15_DDT05 Trần Thị Thu Thảo
HD4-

DDT

92 DH31502336 Trương Nguyên Anh D15_DDT06 Phạm Công Thành
HD4-
DDT

93 DH31502439 Phạm Thái Châu D15_DDT06 Phạm Công Thành
HD4-
DDT

94 DH31502550 Nguyễn Tấn Đức D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo
HD4-
DDT

95 DH31502337 Mai Hữu Lợi D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo
HD4-
DDT

96 DH31502450 Phạm Phương Nam D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo
HD4-

DDT

97 DH31502549 Lê Phong D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo
HD4-
DDT

98 DH31502536 Nguyễn Đức Nhân D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo
HD4-
DDT

Mô hình phân loại sản phẩm 

theo màu sắc sử dụng Matlab

Thiết kế và thi công hệ thống 
giám sát nhà xe chung cư

Thiết kế và thi công Robot 

tránh vật cản sử dụng 
Arduino

Thiết kế và thi công mô hình 
nhà thông minh

Thiết kế và thi công tăng 

năng suất đến cực đại cho 
pin năng lượng mặt trời

Thiết kế và thi công phân 
loại sản phẩm theo khối 

lượng

Thiết kế và thi công mô hình 
ứng dụng IoT trong giám sát 

và điều khiển nhà vườn nông 
nghiệp

Thiết kế và thi công hệ thống 
điện năng lượng mặt trời Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Sửa lại tên đề tài:"thiết kế và thi 
công mô hình dò tìm công suất 
cực đại cho pin năng lượng mặt 

Đạt

Đạt

Thông qua



TT MSSV LỚP TÊN ĐỀ TÀI
HỘI 

ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG

GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN HỌ VÀ TÊN GVHD

99 DH31502440 Đặng Võ Ti Phông D15_DDT06 Trần Thị Thu Thảo
HD4-
DDT

100 DH31502541 Lý Thanh Sơn D15_DDT06 Đỗ Quang Đạo
HD1-

DDT

101 DH31501494 Nguyễn Phúc Sơn D15_DDT06 Đỗ Quang Đạo
HD1-
DDT

102 DH31502437 Võ Duy Thịnh D15_DDT06 Tống Văn On
HD4-
DDT

103 DH31502339 Lê Đức Trọng D15_DDT06 Tống Văn On
HD4-
DDT

104 DH31502535 Cao Tấn Tiến D15_DDT06 Trần Văn Lợi
HD3-

DDT

105 DH31502438 Nguyễn Đức Tín D15_DDT06 Trần Văn Lợi
HD3-

DDT

106 LT31700156 Lê Văn Cường L17_DDT01 Hoàng Minh Trí
HD2-
DDT

107 LT31700172 Trịnh Du Khang L17_DDT01 Hoàng Minh Trí
HD2-

DDT

108 LT31700161 Trần Tiến Đạt L17_DDT01 Đinh Đỗ Quang
HD3-

DDT

109 LT31700209 Mã Thế Văn L17_DDT01 Đinh Đỗ Quang
HD3-
DDT

110 LT31700169 Đinh Ngọc Hưng L17_DDT01 Trần Văn Lợi
HD3-
DDT

111 LT31700202 Huỳnh Duy Thương L17_DDT01 Trần Văn Lợi
HD3-
DDT

112 LT31700182 Phạm Quốc Nguyễn L17_DDT01 Hoàng Minh Trí
HD2-
DDT

113 LT31700197 Đặng Phước Thành L17_DDT01 Hoàng Minh Trí
HD2-

DDT

114 LT31700191 Huỳnh Công Sang L17_DDT01 Hoàng Minh Trí
HD2-
DDT

115 LT31700193 Nguyễn Minh Tài L17_DDT01 Hoàng Minh Trí
HD2-
DDT

Mô hình nhà thông minh sử 
dụng năng lượng mặt trời

Mô hình trại nuôi tôm

Thiết kế và điều khiển nhà 
thông minh

Mô hình Smarthome và dùng 
Module nodemcu ESP8266

Thiết kế và thi công mô hình 

nhạc nước sử dụng bộ điều 
khiển PLC S7-1200

Mô hình điều khiển phân loại 

sản phẩm theo chiều cao 
PLC S7-1200

Phân loại màu bi

Đạt

- Đạt

- Sửa lại tên đề tài

điện năng lượng mặt trời 
thông minh cho chiếu sáng

Thiết kế và thi công hệ thống 

tưới cây thông minh sử dụng 
năng lượng mặt trời

- Sửa lại format theo yêu cầu của 

Khoa
- Thông qua nội dung đề tài

Thông qua

Thông qua

Thông qua

Đạt

Đạt

Đạt
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116 LT31700199 Nguyễn Quốc Thông L17_DDT01 Trần Văn Lợi
Mô hình giám sát và điều 

khiển lò nhiệt sử dụng PLC 
HD3-
DDT

Thông qua

117 LT31700201 Ngô Công Thức L17_DDT01 Trần Lê Quốc Việt
HD1-

DDT

118 LT31700203 Nguyễn Minh Tiến L17_DDT01 Trần Lê Quốc Việt
HD1-
DDT

119 LT31700208 Trang Hồng Tuấn L17_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-
DDT

120 LT31700210 Nguyễn Nhất Vị L17_DDT01 Nguyễn Hùng
HD2-
DDT

TP . Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

Thùng rác thông minh sử 

dụng năng lượng mặt trời

Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ IoT giám sát nhà trường 
và điều khiển từ xa quan 

Smartphone

Người lập bảng

Đinh Thị Phương Thanh

- Sửa lại nội dung đề cương

- Thông qua nội dung đề tài

TS. Tăng Văn Tơ

Đạt


